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Nam Nữ Chuyên môn
Nghiệp vụ sư 

phạm
Ngoại ngữ Tin học

Tiếng 

DTTS

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

I

1 Võ Thị Tuyết Ánh 02/10/1997 Kinh

Thôn Long Hòa, xã 

An Hòa, huyện An 

Lão

Cử nhân Giáo 

dục Mầm non

Tiếng Anh 

B
Tin học B

Giáo viên Mầm non, 

trường MN An Hòa

Giáo viên Mầm non, 

trường MN An Vinh

2 Nguyễn Thị Hồng Danh 18/4/1995 Kinh
Thôn Tân An, xã An 

Tân, huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Mầm non

Tiếng Anh 

B

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Mầm non, 

trường MG An Toàn

Giáo viên Mầm non, 

trường MN An Hòa

3 Đinh Thị Dâng 01/6/2002 Hrê
Khu phố 2, TT An 

Lão, huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Mầm non

Tiếng Anh 

bậc 3

UDCNTT 

cơ bản

Người 

DTTS

Giáo viên Mầm non, 

trường MG An Toàn

Giáo viên Mầm non 

người DTTS, trường 

MN An Vinh

4 Đinh Thị Kiều Diễm 06/12/1998 Hrê
Khu phố 2, TT An 

Lão, huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Mầm non

Tiếng Anh 

C

UDCNTT 

cơ bản

Người 

DTTS

Giáo viên Mầm non, 

người DTTS trường MN 

An Vinh

Giáo viên Mầm non, 

trường MG An 

Nghĩa

5 Nguyễn Thị Dịu 14/02/1996 Kinh

Thôn Vạn Long, xã 

An Hòa, huyện An 

Lão

Cử nhân Giáo 

dục Mầm non

Tiếng Anh 

B

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Mầm non, 

trường MN An Hòa

Giáo viên Mầm non, 

trường MN An Vinh

6 Đinh Thị Đai 05/10/1991 Hrê
Thôn 1, xã An Vinh, 

huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Mầm non

Tiếng Anh 

B
Tin học B

Người 

DTTS, con 

TB

Giáo viên Mầm non, 

người DTTS trường MN 

An Vinh

Giáo viên Mầm non 

người DTTS, trường 

MG An Toàn

7 Nguyễn Thị Hà 01/01/1993 Kinh

Thôn Vạn Long, xã 

An Hòa, huyện An 

Lão

Cử nhân Giáo 

dục Mầm non

Tiếng Anh 

C

UDCNTT 

cơ bản

Tiếng 

Hrê

Giáo viên Mầm non, 

trường MN An Vinh

Giáo viên Mầm non, 

trường MN An Hòa

8 Nguyễn Thị Thu Hiền 07/10/1996 Kinh

Khu phố Hưng Nhơn, 

TT An Lão, huyện An 

Lão

Cử nhân Giáo 

dục Mầm non

Tiếng Anh 

bậc 4

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Mầm non, 

trường MN An Vinh

Giáo viên Mầm non, 

trường MN An Hòa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN AN LÃO NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số ...../TB-HĐTD ngày ......./2024 của Hội đồng 

tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT huyện An Lão)

Nguyện vọng 2

2

UBND HUYỆN AN LÃO

 HỘI ĐỒNG TD VIÊN CHỨC

NGÀNH GD&Đ NĂM 2024

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân 

tộc
Hộ khẩu thường trú

Trình độ dự tuyển
Đối tượng 

ưu tiên
Nguyện vọng 1

Giáo viên Mầm non hạng III
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Nam Nữ Chuyên môn
Nghiệp vụ sư 

phạm
Ngoại ngữ Tin học

Tiếng 

DTTS

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nguyện vọng 2

2

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân 

tộc
Hộ khẩu thường trú

Trình độ dự tuyển
Đối tượng 

ưu tiên
Nguyện vọng 1

9 Đinh Thị Hoang 06/12/2001 Hrê
Thôn 2, xã An Dũng, 

huyện An Lão

Cao đẳng sư 

phạm Giáo dục 

Mầm non

UDCNTT 

cơ bản

Người 

DTTS

Giáo viên Mầm non, 

trường MN An Vinh

Giáo viên Mầm non, 

trường MN An Hòa

10 Đoàn Thị Thanh Lan 14/7/1999 Kinh

Thôn Vạn Hòa, xã Ân 

Hảo Đông, huyện 

Hoài Ân

Cử nhân Giáo 

dục Mầm non

Tiếng Anh 

C

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Mầm non, 

trường MN An Hòa

Giáo viên Mầm non, 

trường MG An 

Nghĩa

11 Đinh Thị Bích Lệ 30/11/2001 Hrê
Khu phố 2, TT An 

Lão, huyện An Lão

Cao đẳng sư 

phạm Giáo dục 

Mầm non

UDCNTT 

cơ bản

Người 

DTTS

Giáo viên Mầm non, 

trường MN An Vinh
Không đăng ký

12 Nguyễn Thị Bích Liền 08/8/1991 Kinh

Khu phố Hưng Nhơn, 

TT An Lão, huyện An 

Lão

Cử nhân Giáo 

dục Mầm non

Tiếng Anh 

B
Tin học B

Giáo viên Mầm non, 

trường MG An Nghĩa

Giáo viên Mầm non, 

trường MG An Toàn

13 Phạm Thị Bích Liểu 27/11/2002 Kinh

Thôn Thanh Sơn, xã 

An Tân, huyện An 

Lão

Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non

Tiếng Anh 

bậc 2

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Mầm non, 

trường MN An Hòa

Giáo viên Mầm non, 

trường MN An Vinh

14 Đinh Thị Luyện 25/4/1998 Hrê
Thôn 1, xã An Nghĩa, 

huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Mầm non

Tiếng Anh 

C

UDCNTT 

cơ bản

Người 

DTTS

Giáo viên Mầm non, 

trường MG An Nghĩa

Giáo viên Mầm non 

người DTTS, trường 

MG An Toàn

15 Nguyễn Thị Ka Ly 08/10/1989 Kinh

Thôn Hưng Nhượng, 

xã An Hòa, huyện An 

Lão

Cử nhân Giáo 

dục Mầm non

Tiếng Anh 

B
Tin học B

Giáo viên Mầm non, 

trường MN An Hòa

Giáo viên Mầm non, 

trường MG An 

Nghĩa

16 Trần Thị Nhi 04/12/1996 Kinh

Thôn Xuân Phong 

Bắc, xã An Hòa, 

huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Mầm non

Tiếng Anh 

C

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Mầm non, 

trường MN An Hòa

Giáo viên Mầm non, 

trường MN An Vinh

17 Huỳnh Trịnh Quỳnh Như 27/8/2003 Kinh

Khu phố Hưng Nhơn, 

TT An Lão, huyện An 

Lão

Cao đẳng Sư 

phạm Giáo dục 

Mầm non

Tiếng Anh 

bậc 2

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Mầm non, 

trường MG An Toàn
Không đăng ký

18 Phan Thị Phượng 20/7/1993 Kinh
Khu phố 9, TT An 

Lão, huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Mầm non

Tiếng Anh 

B
Tin học B

Giáo viên Mầm non, 

trường MN An Hòa

Giáo viên Mầm non, 

trường MN An Vinh

19 Nguyễn Thị Tuyết Sương 12/7/2000 Kinh

Khu phố Hưng Nhơn, 

TT An Lão, huyện An 

Lão

Cử nhân Giáo 

dục Mầm non

Tiếng Anh 

C

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Mầm non, 

trường MG An Toàn

Giáo viên Mầm non, 

trường MN An Hòa

20 Đinh Thị Thành 20/8/2002 Hrê
Thôn 6, xã An Trung, 

huyện An Lão

Cao đẳng sư 

phạm Giáo dục 

Mầm non

Tiếng Anh 

bậc 2

UDCNTT 

cơ bản

Người 

DTTS

Giáo viên Mầm non người 

DTTS trường MG An 

Toàn

Giáo viên Mầm non, 

trường MN An Vinh

21 Đinh Thị Thi 16/10/2000 Hrê
Thôn 2, xã An Dũng, 

huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Mầm non

Tiếng Anh 

bậc 3

UDCNTT 

cơ bản

Người 

DTTS

Giáo viên Mầm non người 

DTTS trường MG An 

Toàn

Giáo viên Mầm non 

người DTTS, trường 

MN An Vinh

22 Nguyễn Thị Hoa Thơm 29/10/2002 Kinh

Thôn Trà Cong, xã 

An Hòa, huyện An 

Lão

Cao đẳng Giáo 

dục Mầm non

Tiếng Anh 

bậc 2

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Mầm non, 

trường MG An Nghĩa

Giáo viên Mầm non, 

trường MN An Hòa
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Nam Nữ Chuyên môn
Nghiệp vụ sư 

phạm
Ngoại ngữ Tin học

Tiếng 

DTTS

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nguyện vọng 2

2

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân 

tộc
Hộ khẩu thường trú

Trình độ dự tuyển
Đối tượng 

ưu tiên
Nguyện vọng 1

23 Đinh Thị Ái Vân 06/12/1998 Hrê
Thôn 2, xã An Hưng, 

huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Mầm non

Tiếng Anh 

C

UDCNTT 

cơ bản

Người 

DTTS

Giáo viên Mầm non người 

DTTS trường MG An 

Toàn

Giáo viên Mầm non 

người DTTS, trường 

MN An Vinh

24 Lê Thị Kim Xuyên 10/7/1996 Kinh

Thông Long Hòa, xã 

An Hòa, huyện An 

Lão

Cử nhân Giáo 

dục Mầm non

Tiếng Anh 

C
Tin học B

Giáo viên Mầm non, 

trường MG An Toàn
Không đăng ký

II

1 Đinh Thị Minh An 15/9/2002 Hrê

Thôn Tmangghen, xã 

An Trung, huyện An 

Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

bậc 3

UDCNTT 

cơ bản

Người 

DTTS

Giáo viên Tiểu học người 

DTTS, trường Tiểu học 

An Dũng

Giáo viên Tiểu học 

người DTTS, trường 

Tiểu học An Toàn

2 Hồ Thị Huỳnh Anh 10/10/2001 Kinh

Thôn Long Hòa, xã 

An Hòa, huyện An 

Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

C

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An Toàn

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Vinh

3 Trần Thị Mỹ Chi 07/10/1998 Kinh

Thôn Long Hòa, xã 

An Hòa, huyện An 

Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

bậc 3

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Tiểu học trường 

Tiểu học An Vinh
Không đăng ký

4 Nguyễn Thanh Đạm 20/4/1998 Kinh

Thôn Trà Cong, xã 

An Hòa, huyện An 

Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

C

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An Toàn

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Vinh

5 Đinh Văn Điệp 18/01/2002 Hrê
Thôn 2, xã An Hưng, 

huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

bậc 3

UDCNTT 

cơ bản

Người 

DTTS

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An Toàn

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Dũng

6 Huỳnh Thị Thúy Hằng 17/11/2001 Kinh

Khu phố Hưng Nhơn, 

TT An Lão, huyện An 

Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

bậc 3

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An Dũng
Không đăng ký

7 Đinh Thị Hằng 08/5/1998 Hrê
Thôn 1, xã An Trung, 

huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

C

UDCNTT 

cơ bản

Người 

DTTS

Giáo viên Tiểu học người 

DTTS, trường Tiểu học 

An Toàn

Giáo viên Tiểu học 

người DTTS, trường 

Tiểu học An Dũng

8 Đinh Thị Hòa 26/7/2001 Hrê
Thôn 3, xã An Vinh, 

huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

bậc 3

UDCNTT 

cơ bản

Người 

DTTS

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An Vinh

Giáo viên Tiểu học 

người DTTS, trường 

Tiểu học An Toàn

9 Nguyễn Phi Hùng 18/9/1999 Kinh

Khu phố Hưng Nhơn, 

TT An Lão, huyện An 

Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

bậc 2

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An Dũng

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Vinh

10 Đinh Thị Thanh Huyền 07/11/2002 Hrê
Thôn 2, xã An Hưng, 

huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

bậc 3

UDCNTT 

cơ bản

Người 

DTTS

Giáo viên Tiểu học người 

DTTS, trường Tiểu học 

An Dũng

Giáo viên Tiểu học 

người DTTS, trường 

Tiểu học An Toàn

11 Phan Nguyễn Hoài Linh 11/9/1999 Kinh

Thôn Xuân Phong 

Bắc, xã An Hòa, 

huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

C

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Quang

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Toàn

Giáo viên Tiểu học hạng III
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Nam Nữ Chuyên môn
Nghiệp vụ sư 

phạm
Ngoại ngữ Tin học

Tiếng 

DTTS

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nguyện vọng 2

2

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân 

tộc
Hộ khẩu thường trú

Trình độ dự tuyển
Đối tượng 

ưu tiên
Nguyện vọng 1

12 Đinh Thị Ngân 12/11/2000 Hrê
Thôn 2, xã An Vinh, 

huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

bậc 3

UDCNTT 

cơ bản

Người 

DTTS

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An Vinh

Giáo viên Tiểu học 

người DTTS, trường 

Tiểu học An Dũng

13 Đinh Thị Bích Ngọc 13/6/1999 Hrê
Thôn 6, xã An Trung, 

huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

bậc 3

UDCNTT 

cơ bản

Người 

DTTS

Giáo viên Tiểu học người 

DTTS , trường Tiểu học 

An Dũng

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An  

Vinh

14 Huỳnh Thị Bích Nhung 23/6/1996 Kinh

Thôn Vạn Khánh, xã 

An Hòa, huyện An 

Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

C
Tin học B

Giáo viên Tiểu học trường 

Tiểu học An Quang

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Dũng

15 Đinh Thị Nhung 18/01/2002 Hrê
Thôn 1, xã An Vinh, 

huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

bậc 3

UDCNTT 

cơ bản

Người 

DTTS

Giáo viên Tiểu học người 

DTTS, trường Tiểu học 

An Toàn

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Vinh

16 Bùi Ngọc Phi 16/02/2000 Kinh

Khu phố Hưng Nhơn, 

TT An Lão, huyện An 

Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

C

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An Toàn

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Quang

17 Nguyễn Đinh Thúy Qua 02/11/1999 Kinh

Xã Phước Sơn, huyện 

Tuy Phước, tỉnh Bình 

Định

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

C

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Tiểu học trường 

Tiểu học An Quang

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Dũng

18 Đinh Thị Tiên 11/11/2000 Hrê
Thôn 3, xã An Trung, 

huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

C

UDCNTT 

cơ bản

Người 

DTTS

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An Dũng

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Quang

19 Đinh Thị Thảo 11/10/1995 Hrê
Thôn 3, xã An Dũng, 

huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

C

UDCNTT 

cơ bản

Người 

DTTS

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An Toàn

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Quang

20 Đinh Thị Thân 28/8/1996 Hrê
Thôn 1, xã An Dũng, 

huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

C

UDCNTT 

cơ bản

Người 

DTTS

Giáo viên Tiểu học người 

DTTS, trường Tiểu học 

An Toàn

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Quang

21 Đinh Thị Thu Thủy 27/11/1998 Hrê
Khu phố 2, TT An 

Lão, huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

bậc 3

UDCNTT 

cơ bản

Người 

DTTS

Giáo viên Tiểu học người 

DTTS , trường Tiểu học 

An Dũng

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Quang

22 Nguyễn Thị Thương 22/03/2001 Kinh
Thôn Tân An, xã An 

Tân, huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

bậc 2

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An Vinh

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Toàn

23 Trương Thị Thùy Trang 10/10/1987 Kinh

Xuân Phong Nam, xã 

An Hòa, huyện An 

Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

B

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Tiểu học trường 

Tiểu học An Vinh

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Dũng

24 Lê Tấn Trị 12/6/1995 Kinh

Thôn Xuân Phong 

Nam, xã An Hòa, 

huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

B

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An Toàn

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Vinh

25 Đinh Thị Triên 01/05/2000 Hrê
Thôn 3, xã An Dũng, 

huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

C

UDCNTT 

cơ bản

Người 

DTTS

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An Toàn

Giáo viên Tiểu học 

người DTTS, trường 

Tiểu học An Dũng
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26 Nguyễn Kim Trúc 15/8/1997 Kinh
Khu phố 9, TT An 

Lão, huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

B

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An Vinh

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Dũng

27 Nguyễn Lê Tố Uyên 05/11/2001 Kinh
Khu phố 9, TT An 

Lão, huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

bậc 3

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An Dũng

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Quang

28 Đinh Thị Thúy Vân 23/4/1999 Bana
Thôn 2, xã An Dũng, 

huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

C

UDCNTT 

cơ bản

Người 

DTTS

Giáo viên Tiểu học người 

DTTS, trường Tiểu học 

An Toàn

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Vinh

29 Bùi Thị Tường Vi 07/11/1994 Kinh

Thôn Thuận An, xã 

An Tân, huyện An 

Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

B
Tin học B

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An Toàn

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Vinh

30 Đinh Thị Việc 28/4/1999 Bana
Thôn 1, xã An Nghĩa, 

huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

bậc 3

UDCNTT 

cơ bản

Người 

DTTS

Giáo viên Tiểu học người 

DTTS, trường Tiểu học 

An Toàn

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Quang

31 Nguyễn Thành Viên 11/5/1993 Kinh

Khu phố Hưng Nhơn, 

TT An Lão, huyện An 

Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

B

UDCNTT 

cơ bản

Con 

Thương 

binh

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An Toàn

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Vinh

32 Tô Thị Vinh 20/01/1998 Kinh

Thôn Long Hòa, xã 

An Hòa, huyện An 

Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

B

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An Dũng

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Quang

33 Lê Thị Thảo Vy 27/12/1999 Kinh

Thôn Xuân Phong 

Nam, xã An Hòa, 

huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

bậc 2

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An Dũng

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Quang

34 Đinh Thị Yến 25/9/2002 Hrê
Thôn 4, xã An Vinh, 

huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

bậc 3

UDCNTT 

cơ bản

Người 

DTTS

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An Vinh

Giáo viên Tiểu học 

người DTTS, trường 

Tiểu học An Toàn

35 Nguyễn Thị Yến 10/3/2001 Kinh
Khu phố 9, TT An 

Lão, huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục Tiểu học

Tiếng Anh 

C

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Tiểu học trường 

Tiểu học An Vinh

Giáo viên Tiểu học, 

trường Tiểu học An 

Toàn

III

1 Nguyễn Kim Anh 18/9/1999 Kinh

Thôn Trà Cong, xã 

An Hòa, huyện An 

Lão

Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh

BD NVSP dành 

cho GV có bằng 

cử nhân dạy cấp 

Tiểu học

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Tiếng Anh, 

trường Tiểu học An Dũng

Giáo viên Tiếng 

Anh, trường Tiểu 

học An Trung

2 Nguyễn Thị Ánh 10/01/1991 Kinh
Khu phố 2, TT An 

Lão, huyện An Lão

Cử nhân Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Tiếng Nga 

B

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Tiếng Anh, 

trường Tiểu học An Nghĩa

Giáo viên Tiếng 

Anh, trường Tiểu 

học An Dũng

Giáo viên Tiếng Anh bậc Tiểu học
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3 Trương Thị Thanh Diệu 16/12/1999 Kinh
Thôn Tân An, xã An 

Tân, huyện An Lão

Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh

BD NVSP dành 

cho GV Tiếng 

Anh cấp Tiểu 

học

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Tiếng Anh, 

trường Tiểu học An Trung

Giáo viên Tiếng 

Anh, trường Tiểu 

học An Nghĩa

4 Trần Thị Mỹ Hạnh 21/10/1997 Kinh

Lâm Trúc 1, phường 

Hoài Thanh, thị xã 

Hoài Nhơn

Cử nhân Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Tiếng Pháp 

B

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Tiếng Anh, 

trường Tiểu học An Trung

Giáo viên Tiếng 

Anh, trường Tiểu 

học An Dũng

5 Trương Thị Mỹ Hiền 14/01/2001 Kinh

Thôn Xuân Phong 

Nam, xã An Hòa, 

huyện An Lão

Cử nhân Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Tiếng Anh 

bậc 4

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Tiếng Anh, 

trường Tiểu học An Dũng

Giáo viên Tiếng 

Anh, trường Tiểu 

học An Trung

6 Đặng Thị Thu Hương 22/4/1998 Kinh

Thôn Bình Hòa Bắc, 

xã Ân Hảo Đông, 

huyện Hoài Ân

Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh

BD NVSP dành 

cho GV Tiếng 

Anh cấp Tiểu 

học

Tiếng Nhật 

bậc 3

UDCNTT 

nâng cao

Giáo viên Tiếng Anh, 

trường Tiểu học An Trung

Giáo viên Tiếng 

Anh, trường Tiểu 

học An Nghĩa

7 Lê Thị Thảo Nguyên 15/8/2001 Kinh

Xuân Phong Nam, xã 

An Hòa, huyện An 

Lão

Cử nhân Ngôn 

ngữ Anh

BD NVSP dành 

cho GV Tiếng 

Anh cấp Tiểu 

học

TH Văn 

phòng

Giáo viên Tiếng Anh, 

trường Tiểu học An Trung

Giáo viên Tiếng 

Anh, trường Tiểu 

học An Dũng

8 Nguyễn Hà Nhi 01/02/2002 Kinh

Thôn Thuận An, xã 

An Tân, huyện An 

Lão

Cử nhân Sư 

phạm Tiếng 

Anh

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Tiếng Anh, 

trường Tiểu học An Dũng

Giáo viên Tiếng 

Anh, trường Tiểu 

học An Trung

9 Nguyễn Lê Văn 20/02/1995 Kinh

Thôn Hưng Nhượng, 

xã An Hòa, huyện An 

Lão

Cử nhân Sư 

phạm Tiếng 

Anh

Tin học B
Giáo viên Tiếng Anh, 

trường Tiểu học An Nghĩa

Giáo viên Tiếng 

Anh, trường Tiểu 

học An Trung

IV

1 Nguyễn Công Chính 14/01/2001 Kinh

Thôn Tân Vinh, xã 

Canh Vinh, huyện 

Vân Canh

Cử nhân Sư 

phạm Toán

Tiếng Anh 

bậc 4

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Toán Trường 

THCS An Hòa

2 Tạ Thành Đạt 05/9/2002 Kinh

Thiết Đính Nam, TT 

Bồng Sơn, thị xã 

Hoài Nhơn

Cử nhân Sư 

phạm Toán

Tiếng Anh 

bậc 4

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên Toán Trường 

THCS An Hòa

V

Giáo viên Toán bậc THCS

Giáo viên Giáo dục công dân bậc THCS



Page 7

Nam Nữ Chuyên môn
Nghiệp vụ sư 

phạm
Ngoại ngữ Tin học

Tiếng 

DTTS

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Nguyện vọng 2

2

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh
Dân 

tộc
Hộ khẩu thường trú

Trình độ dự tuyển
Đối tượng 

ưu tiên
Nguyện vọng 1

1 Trần Thanh Trúc 03/7/1991 Kinh
KP Gò Bùi, TT An 

Lão, huyện An Lão

Cử nhân Giáo 

dục chính trị

Tiếng Anh 

B

UDCNTT 

cơ bản

Giáo viên GDCD Trường 

PTDTBT THCS An Lão

VI

1 Nguyễn Thị Chi 22/4/1993 Kinh
Khu phố 9, TT An 

Lão, huyện An Lão

Cao đẳng Kế 

toán

Tiếng Anh 

B
Tin học B

Kế toán, trường 

TH An Toàn

Kế toán, trường 

MG An Nghĩa

2 Nguyễn Thị Diệu 10/02/1994 Kinh
Thôn Tân An, xã An 

Tân, huyện An Lão

Cao đẳng Kế 

toán

Tiếng Anh 

B
Tin học B

Kế toán, trường 

MN An Vinh

Kế toán, trường

 MG An Nghĩa

3 Đỗ Thị Mỹ Kiên 20/8/1989 Kinh

Khu phố Hưng Nhơn 

Bắc, TT An Lão, 

huyện An Lão

Cao đẳng Kế 

toán

Tiếng Anh 

B
Tin học B

Kế toán, trường 

MG An Nghĩa
Không đăng ký

4 Trần Thanh Lâu 21/9/1996 Kinh

Thôn Xuân Phong 

Bắc, xã An Hòa, 

huyện An Lão

Cao đẳng Kế 

toán

Tiếng Anh 

bậc 2
Tin học B

Kế toán, trường 

MG An Nghĩa

Kế toán, trường Tiểu 

học An Toàn

5 Nguyễn Thị Tủy Oanh 20/4/1993 Kinh

Thôn Vạn Long, xã 

An Hòa, huyện An 

Lão

Cao đẳng Kế 

toán

Tiếng Anh 

B

UDCNTT 

cơ bản

Kế toán, trường 

MN An Vinh
Không đăng ký

6 Võ Trương Anh Quân 10/08/1993 Kinh

Xuân Phong Nam, xã 

An Hòa, huyện An 

Lão

Cử nhân Kế 

toán

Tiếng Anh 

B
Tin học B

CCBD 

tiếng 

Hrê

Kế toán, trường 

TH An Toàn
Không đăng ký

7 Châu Thị Linh Thu 25/8/1988 Kinh
Thôn Tân An, xã An 

Tân, huyện An Lão

Cử nhân Kế 

toán

Tiếng Anh 

B
Tin học B

CCBD 

tiếng 

Hrê

Kế toán, trường 

TH An Toàn

Kế toán, trường 

MN An Vinh

8 Nguyễn Thị Thủy 01/10/1990 Kinh

Thôn Xuân Phong 

Bắc, xã An Hòa, 

huyện An Lão

Cao đẳng Kế 

toán

Tiếng Anh 

B

Tin học 

văn phòng

Kế toán, trường 

MN An Vinh

Kế toán, trường 

MG An Nghĩa

9 Văn Công Vũ 06/01/1988 Kinh

Thôn Xuân Phong 

Nam, xã An Hòa, 

huyện An Lão

Cao đẳng nghề 

Kế toán doanh 

nghiệp

Tiếng Anh 

B
Tin học B

Kế toán, trường 

TH An Toàn

Kế toán, trường 

MN An Vinh

80Tổng cộng

Tổng cộng: 80 người/24 chỉ tiêu

Kế toán viên trung cấp
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